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I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm).

Câu 1. Có mấy ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện được giới thiệu trong bài học?

A. 1                               B. 3                               C. 5        

D. 6

Câu 2. Máy phát điện xoay chiều ba pha có

A. Phần tĩnh là roto



B. Phần quay stato

C. Phần tĩnh và phần quay


D. Phần tĩnh là roto và phần quay stato

Câu 3. Ưu điểm của phương pháp sản xuất điện năng từ thủy năng

A. Công suất phát điện lớn                 
B. Chi phí đầu tư thấp

C. Chi phí truyền tải thấp                          D. Thời gian xây dựng dài

Câu 4. Thành phần của hệ thống điện quốc gia là:

A. Nguồn điện



B. Lưới điện

C. Tải điện




D. Nguồn điện, lưới điện, tải điện

Câu 5. Có mấy phương pháp sản xuất điện năng được giới thiệu trong bài?

A. 2    

B. 3     


C. 4       

D. 5

Câu 6. Nhược điểm của phương pháp sản xuất điện năng từ nhiệt năng

A. Công suất phát điện nhỏ


B. Chi phí đầu tư ban đầu cao

C. Giá thành sản xuất phụ thuộc vào giá nhiên liệu
D. Không thể vận hành liên tục

Câu 7. Phương pháp sản xuất điện năng từ gió là gì?

A. Nước từ hồ chứa trên cao theo đường ống dẫn nước chảy vào buồng turbine và làm quay turbine.

B. Nhiên liệu được đốt cháy trong lò hơi, nhiệt lượng sinh ra sẽ làm sôi nước và biến nước thành hơi. Hơi nước theo đường ống dẫn hơi làm quay turbine và quay máy phát điện.

C. Nhiệt năng từ phản ứng phân hạch hạt nhân của các thanh nhiên liệu Uranium trong lò phản ứng sẽ đun sôi nước, biến nước thành hơi nước để quay turbine và quay máy phát điện để phát ra điện.

D. Luồng gió chuyển động sẽ làm quay turbine.

Câu 8. Thiết kế điện ứng dụng kiến thức của?

A. Toán



B. Vật lí

C. Kĩ thuật cơ khí


D. Toán, vật lí, kĩ thuật cơ khí và kĩ thuật điện

Câu 9. Mạch ba pha gồm mấy thành phần?

A. 1                               B. 2                               C. 3                               D. 4
Câu 10. Kĩ thuật điện ứng dụng công nghệ điện vào

A. sản xuất điện

B. truyền tải điện


C. phân phối điện

D. sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng

Câu 11. Phương pháp sản xuất điện năng từ nhiệt năng là gì?

A. Nước từ hồ chứa trên cao theo đường ống dẫn nước chảy vào buồng turbine và làm quay turbine.

B. Nhiên liệu được đốt cháy trong lò hơi, nhiệt lượng sinh ra sẽ làm sôi nước và biến nước thành hơi. Hơi nước theo đường ống dẫn hơi làm quay turbine và quay máy phát điện.

C. Nhiệt năng từ phản ứng phân hạch hạt nhân của các thanh nhiên liệu Uranium trong lò phản ứng sẽ đun sôi nước, biến nước thành hơi nước để quay turbine và quay máy phát điện để phát ra điện.

D. Luồng gió chuyển động sẽ làm quay turbine.

Câu 12. Ưu điểm của phương pháp sản xuất điện năng từ năng lượng hạt nhân là:

A. Công suất phát điện lớn





B. Không phụ thuộc vào tự nhiên

C. Ít phát thải khí nhà kính





D. Công suất phát điện lớn, không phụ thuộc vào tự nhiên, ít phát thải khí nhà kính

Câu 13. Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt là mạng điện

A. một pha                                                B. ba pha

C. ba pha ba dây                                       D. ba pha bốn dây

Câu 14. Tải điện sinh hoạt có loại nào sau đây?

A. Tải điện sinh hoạt cộng đồng

B. Tải điện sinh hoạt gia đình

C. Tải điện sinh hoạt cộng đồng và tải điện sinh hoạt gia đình

D. Tải điện cao áp

Câu 15. Ưu điểm của phương pháp sản xuất điện năng từ năng lượng gió

A. Năng lượng sạch



B. Năng lượng tái tạo

C. Nguồn năng lượng vô tận

D. Năng lượng sạch, tái tạo, vô tận

Câu 16. Trong mạng điện sản xuất quy mô nhỏ, tủ điện chiếc sáng có vai trò gì?

A. Cung cấp điện năng để chiếu sáng cho phân xưởng.

B. Kết nối tủ điện phân phối tổng với máy biến áp.

C. Kết nối tủ điện phân phối tổng với các tủ điện phân phối nhánh.

D. Kết nối tủ điện phân phối nhánh với các tủ điện động lực và tủ điện chiếu sáng.
Câu 17. Kĩ thuật điện có vai trò trong

A. Đời sống




B. Sản xuất

C. Đời sống và sản xuất


D. Các lĩnh vực, trừ sản xuất

Câu 18. Vai trò của kĩ thuật điện trong sản xuất là

A. Cung cấp điện năng cho sản xuất

B. Cung cấp năng lượng điện cho các thiết bị điện trong gia đình.

C. Nâng cao chất lượng cuộc sống sinh hoạt trong gia đình.

D. Cung cấp điện năng cho sản xuất, năng lượng điện cho các thiết bị điện trong gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống sinh hoạt trong gia đình.

Câu 19. Vai trò của kĩ thuật điện trong đời sống là

A. Cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện trong gia đình.

B. Nâng cao chất lượng cuộc sống sinh hoạt trong gia đình

C. Nâng cao đời sống sinh hoạt cộng đồng

D. Cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện trong gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống sinh hoạt trong gia đình, nâng cao đời sống sinh hoạt cộng đồng.

Câu 20. Thiết bị nào sau đây giúp nâng cao chất lượng cuộc sống sinh hoạt trong gia đình?

A. Quạt điện




B. Đèn chiếu sáng công cộng

C. Máy xử lí rác



D. Tàu điện trên cao

Câu 21. Có loại lưới điện nào sau đây?

A. Lưới điện truyền tải


B. Lưới điện phân phối

C. Lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối

Câu 22. Vai trò của tải điện:

A. sản xuất ra điện năng từ các dạng năng lượng khác nhau.

B. truyền tải điện năng từ các nhà máy điện đến các tải điện trong hệ thống điện quốc gia.

C. biến điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau để phục vụ cho sản xuất và đời sống.

D. biến các dạng năng lượng khác nhau thành điện năng để phục vụ cho sản xuất và đời sống.

Câu 23. Điện áp cấp cho mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là điện áp nào?

A. Điện hạ áp ba pha                        
B. Điện hạ áp một pha

C. Điện tăng áp ba pha                       
D. Điện tăng áp một pha

Câu 24. Tải điện của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ phân bố

A. phân tán                          

B. tập trung

C. rời rạc                                                   D. phân tán hoặc tập trung
Câu 25. Tải điện của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có loại nào sau đây?

A. Tải động lực



B. Tải chiếu sáng

C. Tải động lực và tải chiếu sáng

D. Đáp án khác

Câu 26. Ở tủ điện chiếu sáng của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ, aptpmat chính là

A. Loại ba pha                                            B. Loại một pha

C. Loại một pha một cực                           D. Loại một pha hai cực

Câu 27. Ở tủ điện chiếu sáng của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ, aptpmat nhánh là

A. Loại một pha một cực


B. Loại một pha hai cực

C. Loại một pha một cực hoặc hai cực
D. Loại ba pha

Câu 28. Đối với mạng điện sản xuất quy mô nhỏ, trạm biến áp đặt ở đâu?

A. Trong nhà                               

  B. Ngoài trời

C. Trong nhà hoặc ngoài trời                      D. Không xác định
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1: (1,5đ) Có 6 bóng đèn (mỗi bóng đèn có P = 100W, U = 110V ) được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220V/380V. 

a) Giải thích 220V là điện áp gì? 380V là điện áp gì?

b) Xác định cách nối dây của tải và giải thích vì sao phải nối như vậy?

c) Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên.

Bài 2: (1,5đ) Vẽ sơ đồ mạng điện hạ áp cấp điện cho một chung cư gồm: một máy biến áp 22/0,4 kV, một tủ điện phân phối tổng, hai tủ điện phân phối nhánh, một tủ điện phân phối cấp cho sinh hoạt cộng đồng, tủ điện còn lại cấp cho cụm dân cư tới các hộ gia đình.
------ HẾT------

Trang 1/3 

